PHỤ LỤC

DANH MỤC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../…../TT-BKHCN  ngày….. tháng ….. năm …. của Bộ KH&CN)

	Mẫu số
	Tên mẫu
	Trang

	MẪU VĂN BẢN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

	01
	Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành
	

	02
	Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra
	

	03
	Quyết định về việc thay đổi Trưởng Đoàn Thanh tra
	

	04
	Quyết định về việc thay thế thành viên Đoàn Thanh tra
	

	05
	Quyết định về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra
	

	06
	Quyết định về việc thôi tham gia thành viên Đoàn thanh tra
	

	07
	Quyết định về việc trưng cầu ý kiến chuyên gia
	

	08
	Quyết định về việc trưng cầu giám định
	

	09
	Biên bản công bố quyết định thanh tra
	

	10
	Biên bản thanh tra
	

	11
	Biên bản công bố kết luận thanh tra
	

	12
	Quyết định về việc thu hồi tiền
	

	13
	Biên bản lấy mẫu
	

	14
	Biên bản kiểm kê tài sản, trang thiết bị
	

	15
	Biên bản làm việc
	

	16
	Kế hoạch tiến hành thanh tra
	

	17
	Báo cáo kết quả thanh tra
	

	18
	Kết luận thanh tra
	

	MẪU VĂN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

	01
	Quyết định về việc Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
	

	02
	Quyết định về việc kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
	

	03
	Quyết định về việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính
	

	04
	Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính
	

	05
	Văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
	

	06
	Quyết định về việc gia hạn thời hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	

	07
	Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần
	

	08
	Quyết định về việc hoãn chấp hành quyết định phạt tiền đối với cá nhân
	

	09
	Quyết định về việc về việc hủy bỏ hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, cần chuyển cho cơ quan điều tra)
	

	10
	Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong trường hợp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bị chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực)
	

	11
	Quyết định về việc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	

	12
	Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng
	

	13
	Quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	

	14
	Quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
	

	15
	Biên bản lấy mẫu
	

	16
	Biên bản vi phạm hành chính
	

	17
	Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
	

	18
	Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra
	

	19
	Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm sang cơ quan điều tra
	

	20
	Biên bản chứng kiến và giám sát việc loại bỏ yếu tố vi phạm hành chính
	

	21
	Biên bản tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính
	

	MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

	01
	Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại
	

	02
	Thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại
	

	03
	Biên bản làm việc
	

	04
	Biên bản đối thoại
	

	05
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
	

	06
	Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
	

	07
	Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu 
	

	08
	Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai
	


